
 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 
 

1 
Lễ Đức Maria Mẹ 
Thiên Chúa.Lễ 
buộc. Cầu cho hòa 
bình thế giới. 
New Year’s Day. 

2 
 
Thánh Basiliô Cả và 
Grêgôriô Nazianzênô, 
gmtsht. Lễ nhớ. 

3 
 
Danh Thánh Chúa 
Giêsu. 

4 Đầu tháng 
 
 
 

5 Đầu tháng 
  
 
 

6 Đầu tháng 
 
LỄ VỌNG CHÚA 
HIỂN LINH 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20PM 
 

7 
 
 

CHÚA NHẬT 
LỄ CHÚA  
HIỂN LINH 

8 
 
CHÚA GIÊSU  
CHỊU PHÉP RỬA. 
Lễ kính. 

9 
 
Tuần I- Mùa 
Thường Niên 

10 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
Thánh Magarita 
Bourgeoys, trinh nữ.  
Lễ nhớ. 

13 
 
 
Thánh Hilariô, 
gmtsht. 

14 
 

CHÚA NHẬT 2 
THƯỜNG NIÊN 
TV II. 
 

15 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
Thánh Antôn,  
viện phụ.  
Lễ nhớ. 
 
 

18 
 
Tuần cầu nguyện 
cho sự hiệp nhất 
các tôn giáo, từ  
ngày 18 đến 25. 

19 
 

 
 

 

20 
 

 
Thánh Fabianô, ghtđ 
và Sêbastianô, tđ. 

21 
 

CHÚA NHẬT 3 
THƯỜNG NIÊN 
TV III.  
CN Lời Chúa. 
 

22 
 
 
Thánh Vinh Sơn, 
Phó tế, TĐ 

23 
 

24 
 
 

Thánh Phanxicô đệ 
Salê, gmtsht.  
Lễ nhớ. 

25 
 
 

 
Thánh Phaolô, tông 
đồ, trở lại. Lễ kính. 
Kết thúc tuần cầu 
cho sự hiệp nhất. 
 

 26 
 

 
Thánh Timôthêô và 
Thánh Titô,GM.    
Lễ nhớ. 

 27 
 
 

 
Thánh Angêla     
Mêrici, Trinh nữ 

28 
 

CHÚA NHẬT 4 
THƯỜNG NIÊN 
TV IV 
 

29 
 
 
 
 

30 
 
 
 

31 
 
 
Thánh Gioan Bosco, 
lm. Lễ nhớ. 
 
 

 
 
 

 
 

  
   

THÁNG 1 
 
 

26/11  27/11  28/11  29/11  01/12  02/12  03/12 

04/12  05/12  06/12  07/12  08/12  09/12  10/12 

11/12  13/12  14/12  15/12  16/12  17/12 12/12 

18/12  19/12  20/12  21/12 

20/11  21/11  22/11  23/11  24/11  25/11 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 Đầu tháng 
 

 
2 Đầu tháng 
Dâng Chúa Giêsu 
trong đền thánh.  
Lễ kính.  
Ngày thế giới cầu nguyện 
cho đời sống Thánh 
Hiến. 

3 Đầu tháng 
Thánh Blasiô, 
GM,TĐ (Đ); Thánh 
Ansgariô, GM 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20PM 

4 
 

CHÚA NHẬT 5 
THƯỜNG NIÊN 
TV I 
 

5 
 
 
Thánh Agatha, Trinh 
nữ, TĐ. Lễ nhớ. 

6 
 
 
Thánh Phaolô Miki 
và các bạn tđ. 
Lễ nhớ. 

7 
 
Giỗ thân phụ mẫu của 
anh em trong Dòng. 

8 
 

Thánh Jerome-
Hiêrônimô, lm. và 
thánh Josêphina 
Bakhita, tn.  
 

9 
 

Tạ Ơn cuối năm 

Thánh lễ Tất Niên 
lúc 7:00pm. 

10 
Năm Mới Giáp Thìn 
Lễ Tân Niên lúc 
10:30 am. 
Cầu bình an  
cho năm mới. 

11 
CHÚA NHẬT 6 
THƯỜNG NIÊN 
TV II. Mồng Hai 
Tết: Kính nhớ ông 
bà tổ tiên. 

12 
Mồng Ba Tết: 
Thánh hóa công 
ăn việc làm: Lễ lúc 
7:00pm (không có 
lễ sáng) 

13 
 
 
 

14 
 
Lễ Tro: 8:00 am và 
7 pm. 
Giữ chay và  
kiêng thịt.  

 

15 
 

 
16 
 
 

 
 

17 
 
 
 

Bảy thánh lập dòng 
Tôi Tớ Đức Bà. 

18 
 

 
CHÚA NHẬT 1  
MÙA CHAY 
TV I 

19 
 
 

Family Day 

20 
 
 
Ngắm đàng Thánh 
giá trước lễ mỗi thứ 
Ba.  
 

 

21 
 
 
Thánh Phêrô Đami-
anô, GM, TSHT 

22 
 
 
LẬP TÔNG TOÀ 
THÁNH PHÊRÔ.   
Lễ kính. 

 23 
 
 
Thánh Pôlycarpô, 
GM, TĐ. 

 24 
 
 

25 
 
CHÚA NHẬT 2  
MÙA CHAY 
TV II 
 

26 
 
 

27 
 
Thánh Grêgôriô  
Naracensiô,viện 
phụ, TSHT. 

28 
 

29 

THÁNG 2 

25/12  26/12  27/12  28/12  29/12  30/12  01/01 

07/01 02/01  03/01  04/01  05/01  06/01  08/01 

09/01  10/01  11/01  12/01  13/01  14/01  15/01 

22/12  23/12  24/12 

18/01  19/01 17/01 16/01  20/01 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 

  
 

  1 Đầu tháng 
 
 
 

 

2 Đầu tháng 
 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20PM 

 

3 
 

 
CHÚA NHẬT 3 
MÙA CHAY 
TV III 
 

4 
 
Thánh Casimirô. 

5 
 
 
 

6 
 
 

 
 

7 Đầu tháng 
 
 

Thánh nữ Perpêtua và 
Fêlicita, tử đạo. 

8 
 
Thánh Gioan Thiên 
Chúa, tu sĩ. 

9 
 
Thánh Phanxica 
Rôma, tu sĩ. 

10 
 

 
CHÚA NHẬT 4 
MÙA CHAY 
TV IV 
Đổi giờ 

11 
  
  

12 
 
 

13 
 

 
14 
 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
Ngày cầu nguyện 
cho Công lý và Hòa 
Bình trên đất nước 
Canada. Xin tiền đợt 
II. 
 
 

17 
 
CHÚA NHẬT 5 
MÙA CHAY 
TV I 

18 
 
 

Thánh Cyrillô 
Giêrusalem, GM, 
TSHT. 

19 
 

Thánh Cả Giuse, 
bạn trăm năm Đức    
Maria.  
Lễ trọng: 7pm. BM 
GH Canada và GH 
Hoàn vũ 

20 
 
 
 

21 
 
 
 

 

 22 
 
 

 23 
 

 
Thánh Turibiô  
Monrôvêkhô, gm. 

24 
 
CN LỄ LÁ 
Tưởng Niệm  
Cuộc Thương Khó 
Của Chúa. TV II 

25 
 
Tuần thánh 

26 
 
Tuần thánh 

27 
 
Tuần thánh 

28Tuần Thánh 
 
THÁNH LỄ TIỆC 
LY LÚC 7 pm. 

29Tuần thánh 
Good Friday 
Tưởng niệm cuộc 
thương khó của 
Chúa lúc 3 pm. 
Giữ chay kiêng thịt. 

 

  THÁNG 3  Kính Thánh Cả Giuse  

30Tuần thánh 

10 am: Đàng Thánh 
giá Trọng thể. 
LỄ VỌNG  
PHỤC SINH LÚC 
8:00pm. 

23/01  24/01  25/01  26/01  27/01  28/01  29/01 

01/02  02/02  03/02  04/02  05/02  06/02  07/02 

08/02  09/02  10/02  11/02  12/02  13/02  14/02 

21/01  22/01 

15/02  16/02  19/02 18/02  20/02 17/02  21/02 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

31 
 

CHÚA NHẬT  
CHÚA  
PHỤC SINH 
TV I 

1 
 
  

Bát Nhật Phục sinh 

2 
 
 

Bát Nhật Phục sinh 

3 
 
 

Bát Nhật Phục sinh 

4 Đầu tháng 
 
 

Bát Nhật Phục sinh 

5 Đầu tháng 
 
 

Bát Nhật Phục sinh 

6 Đầu tháng 
 

Bát Nhật Phục sinh 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20PM 

7 
 
CHÚA NHẬT 2 
PHỤC SINH 
Kính lòng Chúa 
thương xót. TV II 
Bổn mạng Hiệp Sĩ Đoàn 

8 
 
 

LỄ TRUYỀN TIN. 
Lễ trọng. 

9 
 
 
 

10 
 
 
 

 

11 
 
 
Thánh Stanislaô, 
GM, TĐ. Lễ nhớ. 
 

 

12 
 
 
 
 

13 
 
 

Thánh Martinô I, GH, 
TĐ 

14 
CHÚA NHẬT 3  
PHỤC SINH 
TV III 

15 
 

16 
 
 

17 
 

Thánh Ka-tê-ri 
Tekakwitha, trinh 
nữ, lễ nhớ.  
 

18 
 
 
 

19 
 
 
 

20 
 
 

21  
CHÚA NHẬT 4  
PHỤC SINH.  
TV IV. 
CN cho ơn Thiên 
Triệu.  

 
 
 

23 
 
 
Thánh Giorgiô, TĐ. 
Thánh Ađalbertô, 
GM TĐ. 

 24 
 

 
Thánh Fidelis, lm, tử 
đạo. 

25 
 
Thánh Marcô, tác 
giả sách tin mừng. 
Lễ kính. 

26 
 
 
Đức Bà là Đấng ủi 
an đàng lành. 

27 
 
 

 

28 
CHÚA NHẬT 5  
PHỤC SINH 
TV I 

29 
 
Thánh Catarina 
Siêna, tn, tsht. 
Lễ kính. 

30 
 
Thánh Marie Nhập 
Thê, Tu sĩ, lễ nhớ. 

   

THÁNG 4 

29/02  30/02  01/03  02/03  03/03  04/03  05/03 

06/03  07/03  08/03  09/03  10/03  11/03  12/03 

13/03  14/03  15/03  16/03  17/03  18/03  19/03 

21/03  22/03 20/03 

23/02 22/02  24/02  25/02  28/02 27/02 26/02 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

  
 

1 

  
Thánh Giuse Thợ 
Thánh Pi-ô V, gh. 
Ngày quốc tế  
lao động. 

2 Đầu tháng 

  
Thánh Athanasiô, 
gmtsht. Lễ nhớ. 
 
  

3 Đầu tháng 
 

 
Thánh Philipphê và 
Thánh Giacôbê, 
tông đồ. Lễ kính. 
 
 

4 Đầu tháng 
 

 

Chầu Thánh Thể lúc 
4:20PM 

  

5 
 
CHÚA NHẬT 6 
PHỤC SINH 
TV II 

6 
 
Thánh Phan-xi-cô 
thành La-van, gm. 
Lễ nhớ.  
BM các giám mục 
Canada. 

7 

  
  

8 
 
 
 

Chân phước Ca-ta-
ri-na thành Âu-tinh, 
trinh nữ. 

9 

  
 

10 

  
Thánh Gioan Avila, 
Lm, TSHT 

11 
 
 
LỄ VỌNG CHÚA 
THĂNG THIÊN. 
 
 

12 
 

CHÚA NHẬT 7 
PHỤC SINH.  
CHÚA THĂNG 
THIÊN. TV III 
Mother’s Day  

13 
 

 
Đức Mẹ Fatima 

   
 

14 

  

 
THÁNH MATTHIA, 
TÔNG ĐỒ, Lễ kính. 
  

15 

  
  

16 

  
 

 
  

17 

  
 

 

18 
 

LỄ VỌNG CHÚA 
THÁNH THẦN HIỆN 
XUỐNG. Bổn mạng 
ca đoàn Thánh Linh. 
Da tiệc giáo xứ 

19 
 
CN LỄ CHÚA 
THÁNH THẦN 
HIỆN XUỐNG 

20 
Mùa thường niên 

TV III 
Đức Trinh Nữ Maria, 
Mẹ Giáo Hội. Lễ  
Nhớ. 

Victoria Day   
 

21 
 
Thánh Christôphôrô 
Magallanes, Lm và 
các bạn, 
TĐ 

22 
 
Thánh Rita Cascia, 
Nữ tu 

23 
 
 

24 
 
Chân phước Luis Giê-
phi-rin, gm. 
Ngày thế giới CN cho 
giáo hội Trung Hoa. 

 25 
 
  

26 
 
CHÚA NHẬT LỄ 
CHÚA BA NGÔI 
TV IV 
 

27 
 
Thánh Âu-tinh Can-
tơ-be-ri, gm. 

28 
 
 
 

29 
 
 
Thánh Phaolô VI, 
GH 

30 31 
 
Đức Maria thăm 
viếng bà Êlisabeth. 
Lễ kính. 

1/06 
Đầu tháng 
Thánh Giút-ti-nô, 
TĐ. Lễ nhớ. 
Chầu Thánh Thể 
lúc 4:20 

 
 

 THÁNG 5 
Tháng hoa 

25/03  26/03 

27/03  28/03  29/03  01/04  02/04  03/04  04/04 

05/04  06/04  07/04  08/04  09/04  10/04  11/04 

12/04  13/04  14/04  15/04  16/04  17/04  18/04 

24/03 23/03 

19/04  20/04  21/04  22/04  23/04  24/04  25/04 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

2 
CHÚA NHẬT LỄ 
MÌNH MÁU 
THÁNH CHÚA 
Bổn mạng ban 
TTVTT 

3 
 
Thánh Charles 
Lwanga và các bạn 
tử đạo. Lễ nhớ. 
TV I 

4 
 
 
 

5 
 
 
Thánh  Bô-ni-phát, 
Tử đạo. Lệ nhớ.  

6 Đầu tháng 
 
 
Thánh Norbertô, 
GM 

7 Đầu tháng 
 
 

LỄ THÁNH TÂM 
CHÚA GIÊSU. 
Lễ trọng.  
Cầu nguyện cho 
các linh mục. 

8 Đầu tháng 
 
Lễ Trái Tim Vô 
Nhiễm Đức Mẹ  
 
 
 
 

9 
 

CHÚA NHẬT 10 
THƯỜNG NIÊN 
TV II 
 

10 
 
 
 

11 
 
Thánh Barnaba, 
Tông đồ. Lễ nhớ. 

12 
 
 

13 
 
Thánh Antôn 
Pađôva, lm, tsht.  
Lễ nhớ. 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 

CHÚA NHẬT 11 
THƯỜNG NIÊN 
TV III 

Father’s Day 

17 
 
 
. 

18 
 
 
 

 19 
 

 
Thánh Romualdo, 
viện phụ 

 20 
 
 

 21 
 

 
Thánh Luy 
Gônzaga, tu sĩ.  
Lễ nhớ. 

 22 
 

 
Thánh Paulinô, gm 
Nôla. Thánh Gioan 
Fisher, gmtđ, và 
thánh Tôma More, 
tđ. 

23 
CHÚA NHẬT 12 
THƯỜNG NIÊN 
TV IV 
BM. HĐĐM 
Thánh Tôma Toán 

24 
 
SINH NHẬT 
THÁNH GIOAN 
TẨY GiẢ.  
Lễ trọng.  

25 
 

26 
 
 

27 
 
Thánh Cyrillô Alex-
andria, gmtsht; chân 
phước Nykyta 
Budka và Vasyl, gm, 
tử đạo. 

28 
 
Thánh Irênê, gmtđ. 
Lễ nhớ. 

29 
 
Thánh Phêrô và 
Phaolô, tông đồ. 
Lễ trọng lúc 
10:30am.  

30 
 
CHÚA NHẬT 13 
THƯỜNG NIÊN 
TV I 

     

THÁNG 6 
Tháng Thánh Tâm 

11/05  12/05  13/05  14/05  15/05  16/05  17/05 

18/05  19/05  20/05  21/05  22/05  23/05  24/05 

04/05  06/05  07/05  08/05  09/05  10/05 05/05 

25/05 

03/05 28/04 27/04 26/04  02/05 01/05 29/04 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 
 

 
 

1 
  
 
Canada Day 
 
Picnic của giáo xứ 

2 
 
 

 
 

3 
 
 
Thánh Tôma, 
tông đồ. 
Lễ kính. 

4 Đầu tháng 
 
 

Thánh nữ Êlisabeth 
Bồ Đào Nha. 

5 Đầu tháng 
 
 
Thánh Antôn Maria 
Zaccaria, LM 

 6  
 

Thánh Maria Gôret-
ti, tntđ. 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20pm 

7 
 

CHÚA NHẬT 14 
THƯỜNG NIÊN 
TV II 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
Thánh Augustinô 
Zhao Rong, LM, và 
các bạn, TĐ 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
Thánh Bênêđictô,  
viện phụ. 
Lễ nhớ. 
 
 

12 
 
 

 

13 
 
 
Thánh Hen-ry 

14 
 

CHÚA NHẬT 15 
THƯỜNG NIÊN 
TV III 
 

15 
 
 
Thánh Bônaventura, 
gmtsht.  
Lễ nhớ. 

16 
 

 
 
Đức Mẹ Núi Cát 
Minh 

17 
 
 
 

18 
 
 
 

19 
 
 

 
 

20 
 

 
 

Thánh A-pô-li-na-rít, 
gm, tđ. 

21 
 

CHÚA NHẬT 16 
THƯỜNG NIÊN 
TV IV  
 

22 
 
 
Thánh nữ Maria  
Magđalêna.  
Lễ kính. 

23 
 
 
Thánh Bơ-ri-ghê, tu 
sĩ. 

24 
 
 
Thánh Sa-ben Ma-
kha-lúp, lm. 

 25 
 
 
Thánh Giacôbê, 
tông đồ.  
Lễ kı́nh.  

26 
 
 
Thánh Joachim và 
Anna, song thân 
Đức Maria. Lễ kính. 
 

  

27 
 
 
Bổn Mạng Ban Bác 
Ái  

28 
 
CHÚA NHẬT 17 
THƯỜNG NIÊN 
TV I 
 

  

29 
 
Thánh nữ Martha, 
Maria và La-za-rô.    
Lễ nhớ. 

30 
 
Thánh Phêrô Kim 
Ngôn, GM, TSHT 

31 
 
Thánh Ignatiô     
Loyola, lm. Lễ nhớ. 

   
THÁNG 7  

02/06  03/06  04/06  05/06  06/06  07/06  08/06 

09/06  10/06  11/06  12/06  13/06  14/06  15/06 

16/06  17/06  18/06  19/06  20/06  21/06  22/06 

30/05 26/05  27/05  28/05  29/05  01/06 

24/06 23/06  26/06 25/06 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 

THÁNG 8 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

1 Đầu tháng 
 
Thánh Alphongsô 
Maria Ligouri, 
gmtsht. Lễ nhớ. 
 

2 Đầu tháng 
 
Thánh Êusêbiô Ver-
cellêsi (Tr). Thánh 
Phêrô Julianô Ey-
mard, LM 

3 Đầu tháng 
 

 
 

Chầu Thánh Thể lúc 
4:20pm 

4 
 

CHÚA NHẬT 18 
THƯỜNG NIÊN 
TV II 
 
 

5 
 
 
Cung hiến thánh 
đường Đức Bà Cả. 
Heritage Day 

6 
 
 
LỄ CHÚA HIỂN 
DUNG. Lễ kính. 

7 
 
 
Thánh Xystô II, GH, 
và các bạn, TĐ; 
Thánh Cajêtanô, 
LM 

8 
 
 

 
Thánh Đa Minh, lm, 
TỔ PHỤ DÒNG 
ANH EM THUYẾT 
GIÁO. Lễ trọng. 

9 
 
 

 
Thánh Têrêsa 
Bênêđicta Thánh 
Giá, trinh nữ, TĐ 

10 
 
 
THÁNHLAU-
RENSÔ,PHÓ TẾ, 
TĐ. Lễ kính. 

11 
 

CHÚA NHẬT 19 
THƯỜNG NIÊN 
TV III 
BỔN MẠNG CỘNG 
ĐOÀN RED DEER. 

12 
 
 

Thánh Joanna 
Phanxica Chantal, 
nữ tu. 

13 
 
 
Thánh Pontianô, 
GH, TĐ, và Thánh 
Hippôlytô, LM,TĐ 

14 
 
 
Thánh MaximilIano 
Kolbê, lmtđ. 
Lễ nhớ. 
 

15 
 
 
Đức Mẹ Hồn Xác 
Lên Trời. Lễ trọng. 
Lễ: 7:00 

16 
 
 
Thánh Stêphanô 
Hungari. 

17 
 
 
 

18 
 

CHÚA NHẬT 20 
THƯỜNG NIÊN 
TV IV 
 

19 
 
 
Thánh Gioan Êuđê, 
linh mục. 

20 
 
 
Thánh Bernarđô, 
Viện phụ, TSHT. Lễ 
nhớ. 

21 
 
 
Thánh Piô X, GH. 
Lễ nhớ. 

22 
 
 
Lễ Đức Maria  
Nữ Vương.  
Lễ nhớ. 

23 
 
 
Thánh Rôsa Li-
ma,O.P, Trinh nữ 

24 
 
 
Thánh Barthôlômêô, 
tông đồ.  
Lễ kính. 

25 
CHÚA NHẬT 21 
THƯỜNG NIÊN 
TV I 
BM Hội Các Bà Mẹ. 

26 
 
 

27 
 
Thánh Monica .  
Lễ nhớ. 

28 
 
Thánh Augustinô, 
gmtsht. Lễ kính. 

29 
 
Thánh Gioan Tẩy 
Giả bị trảm quyết.    
Lễ nhớ. 

30 31 

01/07  02/07  03/07  04/07  05/07  06/07  07/07 

08/07  09/07  10/07  11/07  12/07  13/07  14/07 

15/07  16/07  17/07  18/07  19/07  20/07  21/07 

27/06  28/06  29/06 

22/07   24/07  26/07  27/07  28/07 23/07   25/07 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 
 

CHÚA NHẬT 22 
THƯỜNG NIÊN 
TV II 
Viếng Nghĩa Trang 

2 
 
 

Labour Day  

3 
 
 
Thánh Grêgôriô Cả, 
GH, TSHT. Lễ nhớ. 

4 
 
Chân phước Dina 
Bê-lan-ghê, trinh nữ 

5 Đầu tháng 
 
 

Thánh Têrêsa     
Calcutta, Nữ tu 
Giỗ ân nhân và thân 
nhân Dòng. 

6 Đầu tháng 
 
 
 

 

7 Đầu tháng 
 

 
 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20 

8 
 

CHÚA NHẬT 23 
THƯỜNG NIÊN 
TV III 
 Khai giảng năm học 

9 
 

 
 
Thánh Phêrô     
Claver, lm. 
 
 

10 
 

 
 
 

11 
 

 
 
 

12 
 
 

Danh Thánh Đức 
Maria. 
 

 

13 
 
 
Thánh Gioan Kim 
Khẩu, gmtsht. 
Lễ nhớ. 
 

14 
 
Suy tôn thánh giá,  
Lễ Kính. 
 
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.  
Lễ Trọng. 

15 
 

CHÚA NHẬT 24 
THƯỜNG NIÊN 
TV IV 
BỔN MẠNG GIÁO XỨ 

16 
 
Thánh Cornêliô, 
GH, tử đạo, và 
thánh Cyprianô, 
Gm, tử đạo. Lễ nhớ. 

17 
Thánh Robertô Bellar-
minô, GM, TSHT (Tr). 
Thánh 
Hildegardis Bingensis, 
Trinh nữ, TSHT. 
Tết Trung Thu 

18 
 
 

Thánh Gioan Mai-
san, O.P, lễ nhớ 

19 
 
Thánh Januariô, 
GM, TĐ 

20 
 
Thánh Anrê Kim 
Têgon, Phaolô 
Chong Hasang và 
các bạn tử đạo.  
Lễ nhớ. 

21 
 
 

Thánh Mátthêu, 
tông đồ tác giả sách 
tin mừng. Lễ kính 
 

22 
 

CHÚA NHẬT 25 
THƯỜNG NIÊN 
TV I 
BỔN MẠNG TNTT 
  

23 
 

 
Thánh Piô Pietrelci-
na, Lm. Lễ nhớ. 

24 
 

 
Chân phước Ê-mi-li-
ê, tu sĩ.   

25 
 
 

Thánh Cosmas và 
Đamianô, TĐ 

 26 
Thánh Gioan Bơ-rê-
bớp và I-sa-ác 
Gooc, lm, và các 
bạn tử đạo, Lễ kính. 
BM thứ 2 của đất 
nước Canada. 

27 
 
Thánh Vinh Sơn 
Phaolô, lm. 
Lễ nhớ. 

28 
 
Thánh Venceslaô, TĐ 
(Đ). Thánh Laurensô 
Ruiz và các bạn, TĐ 

29 
 

CHÚA NHẬT 26 
THƯỜNG NIÊN 
TV II 
BM Hội Giúp Lễ 
 

30 
 

Thánh Giêrômiô, 
lmtsht. Lễ nhớ. 
National Day for 
Healing and 
Recociliation 

    

THÁNG 9 
Ngày thế giới cầu cho môi trường 

06/08  07/08  08/08  09/08  10/08  11/08  12/08 

13/08  14/08  15/08  16/08  17/08  18/08  19/08 

20/08  21/08  22/08  23/08  24/08  25/08  26/08 

01/08  03/08 02/08  04/08  05/08 30/07 

27/08  28/08 

29/07 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 
 

 
   
 

1 
THÁNH TÊRÊSA 
HÀI ĐỒNG GIÊSU, 
TRINH NỮ, TSHT. 
Bổn mạng các xứ 
truyền giáo. Lễ kính. 

2 
 
 
Các Thiên Thần  
Hộ Thủ. Lễ nhớ. 
 
 

3 Đầu tháng 
 
 
 

4 Đầu tháng 
 
 
Thánh Phanxicô 
Assisi. Lễ kính. 
 
 

5 Đầu tháng 
 
Thánh Faustina 
Kôwalska, trinh nữ 

Chầu Thánh Thể lúc 
4:20 

6 
 

CHÚA NHẬT 27 
THƯỜNG NIÊN 
TV III 
BM Hội Mân Côi  

7 
 
 
Đức Mẹ Mân Côi.    
Lễ kính.  

8 
 
 
 

9 
 

 
Thánh Đê-nít, GM, 
và các bạn, TĐ (Đ); 
Thánh Gioan 
Lêônarđô, LM 

10 
 
 

11 
 

 
 
Thánh Gioan XXIII, 
GH 

12 
 

 
 
 

13 
 

CHÚA NHẬT 28 
THƯỜNG NIÊN 
TV IV 
 

14 
 
 
Thanksgiving Day 
 
Thánh Callistô I, Gh, 
TĐ 

15 
 
 
 

Thánh Têrêxa thành 
Avila, Trinh nữ, tsht, 
Lễ nhớ. 

16 
 

 
 

Thánh Maria Ma-ga-
ri-ta D’Youville, tu sị, 
lễ nhớ. 

17 
 
 
Thánh Inaxiô thành 
Antiôkia, Gmtđ , lễ 
nhớ. 

18 
 
 
Thánh Luca, tác giả 
sách tin mừng. 
Lễ kính. 

19 
 
 
Thánh Phaolô Thánh 
Giá, LM 

20 
CHÚA NHẬT 29 
THƯỜNG NIÊN 
Tv I 
BMCĐ.Hương Quê 
Khánh nhật truyền 
giáo.  

21 
 
 
 

 

22 
 

 
 
Thánh Gioan     
Phaolô II, GH 

 23 
 
 
Thánh Gioan      
Capistranô, lm. 

 24 
 
 
Thánh Antôn Maria 
Claret, gm. 

 25 
 

 
 

 26 
 
 
 

27 
 

CHÚA NHẬT 30 
THƯỜNG NIÊN 
Tv II 

28 
 
Thánh Simon và 
Giuđa, tông đồ.         
Lễ kính. 

29 
 

 

30 31 
 

 THÁNG 10 
Tháng Mân Côi 

01/09  02/09  03/09 

04/09  05/09  06/09  07/09  08/09  09/09  10/09 

11/09  12/09  13/09  14/09  15/09  16/09  17/09 

18/09  19/09  20/09  21/09  22/09  23/09   24/09 

29/08  30/08 

28/09 25/09  26/09  29/09 27/09 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

 

THÁNG 11 
Tháng Các Linh Hồn 

 
 
 

 
 

 

  
 

 
1 Đầu tháng 
 

LỄ CÁC THÁNH  
NAM NỮ 
Lễ trọng: 8am 
và 7pm 

2 Đầu tháng 
Lễ CẦU CHO CÁC 
TÍN HỮU ĐÃ QUA 
ĐỜI lúc 10:30am 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20, Lễ cầu cho 
HBTOG.của giáo xứ 

3 
CHÚA NHẬT 31 
THƯỜNG NIÊN 
TV III. Đổi giờ 
Viếng Nghĩa Trang 
BM Ban PVTD và 
H.B.T.O.G. 

4 
 

 
Thánh Charles        
Borromeo, giám mục, 
lễ nhớ  

5 
 

 
 

 

6 
 

 
 

 

7 
 

 
Các Thánh Dòng 
Giảng Thuyết. Lễ 
Kính 
 

8 
 
Giỗ anh chị em 
trong Dòng. 
 

9 
 
 

Cung Hiến Thánh 
Đường Latêranô.  
Lễ kính. 
 
 

10 
 

CHÚA NHẬT 32 
THƯỜNG NIÊN 
TV IV 
 

11 
 

 
Thánh Martinô 
thành Tua, gm. 
Lễ nhớ. 
Remembrance Day  

12 
 
 
Thánh Giô-sa-phát, 
GM, TĐ. Lễ nhớ. 

13 
 
 

14 
 
 
 

15 
 

 
 

Thánh Albertô Cả, 
GM, TSHT 
 

 

16 
 
 
Thánh nữ Margarita 
Scotland. Thánh 
Gertruđê, tn. 

17 
CHÚA NHẬT 33 
THƯỜNG NIÊN 
TV I 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
VIỆT NAM 

18 
 
Cung hiến thánh 
đường Thánh Phêrô 
và Phaolô 
 

19 
 
 
 

 

20 
 
 
 

21 
  
Lễ Đức Mẹ dâng 
mình vào Đền 
Thánh. Lễ nhớ. 

22 
 
 
Thánh Cêcilia, tntđ. 
Lễ nhớ. 
 
 

23 
 
Thánh Clêmentê I, 
GH, TĐ (Đ). Thánh 
Côlumbanô, Viện 
phụ 

24 
 

LỄ ĐỨC KITÔ  
VUA VŨ TRỤ 
TV II 
Ngày giới trẻ thế 
giới. 

25 
 
CÁC THÁNH TỬ 
ĐẠO VIỆT NAM. Lễ 
trọng. Bổn mạng 
Hội Thánh Việt 
Nam.  

26 27 
 
 

28 
 
 

29 30 
Thánh Andrê,  
tông đồ. 
Lễ kính. 
Kết thúc Phụng Vụ 
năm B 

03/10  04/10  05/10  06/10  07/10  08/10  09/10 

10/10  11/10  12/10  13/10  14/10  15/10  16/10 

17/10  18/10  19/10  20/10  21/10  22/10  23/10 

01/10  02/10 

29/10  30/10 27/10 26/10  28/10 25/10 24/10 



 
Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 
 

CHÚA NHẬT 1 
MÙA VỌNG 
TV I 

2 
 
  
 

3 
 
Thánh PHANXICÔ 
XAVIÊ, LM. Lễ kính. 
Bổn mạng các xứ 
truyền giáo.  

4 
 
 

 

5 Đầu tháng 
 
 
 

6 Đầu tháng 
 
 
Thánh Nicola, gm 

7 Đầu tháng 
 

Thánh Ambrôsiô, 
gmtsht.  Lễ nhớ 
Chầu Thánh Thể lúc 
4:20PM 

8 
 

CHÚA NHẬT 2 
MÙA VỌNG 
TV II 

9 
 
 
Lễ Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội. 
Lễ trọng. 

10 
 
 
 

11 
 
 

Thánh Đamasô I, 
GH 

12 
 
 
Đức Mẹ Guadalupe. 
Lễ kính. 
 

 

13 
 
 

Thánh Lucia, Trinh 
nữ, TĐ. Lễ nhớ. 

14 
 
 
Thánh Gioan  
Thánh Giá, lmtsht.   
Lễ nhớ. 

15 
 

CHÚA NHẬT 3 
MÙA VỌNG 
TV III 

16 17 
 
 

18 
 

 
 
 

19 
 
 
 

 

20 
 

 
 
 

21 
 

 
 
Thánh Phêrô 
Canisiô, LM, TSHT 

22 
 
CHÚA NHẬT 4 
MÙA VỌNG 
TV IV 

23 
 
Thánh Gioan 
Kêty, lm 
 

 

24 
 
LỄ VỌNG 
CHÚA GIÁNG 
SINH LÚC 
7:00PM. 

 25 
 
 

LỄ GIÁNG SINH 
Lễ buộc lúc 
10:30AM 
CHRISTMAS DAY 

 26 
 
Thánh Stêphanô, tđ. 
Lễ kính. 
 
Boxing Day 

27 
 
Thánh Gioan Tông 
Đồ, thánh sử. 
Lễ kính. 

28 
 
Các Thánh Anh 
Hài, tđ. Lễ kính. 

29 
 

CHÚA NHẬT  
 

LỄ THÁNH GIA 
TV I 

30 31 
 
Thánh Silvester I, 
GH. 

   

THÁNG 12 

08/11  09/11  10/11  11/11  12/11  13/11  14/11 

15/11  16/11  17/11  18/11  19/11  20/11  21/11 

22/11  23/11  24/11  25/11  26/11  27/11  28/11 

29/11  30/11  01/12 

05/11 04/11  05/11  07/11 03/11 02/11 01/11 


